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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục thuốc thú y thuỷ sản được phép sử dụng

và hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ

chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;

Căn cứ Quyết định số 03/2002/QĐ-BTS ngày 21/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về

việc ban hành Quy chế quản lý thuốc thú y thuỷ sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học công

nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc thú y thuỷ sản được phép sử

dụng và hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Quyết định

trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Bảo

vệ nguồn lợi thuỷ sản, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản, Giám

đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông có quản lý thuỷ sản chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH MỤC

THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG

TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BTS 

ngày 24 tháng 5 năm 2002)
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I. THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN CÓ CHƯA HOẠT CHẤT KHÁNG SINH

Thứ

tự
Tên thương mại Hoạt chất kháng sinh Công dụng Nhà sản xuất

1 A-F-S
Ampicilline, Sulfacetamide,

Flumequine

Trị bệnh

nhiễm trùng

đường ruột,

mất nhớt, lở

loét, cụm vây

ở cá và bệnh

đỏ thân, hoại

tử, các bệnh

ký sing trùng

và nấm ở tôm

Công ty thuốc thú

y Trung ương 2

2

ALLOX

ALOX Norfloxin

Vim-N333

Norfloxacin 300 for

shrimp/

Norfloxacin 200 for

shrimp

Norflox fort

Norfloxacin

Norfoxacin

Phòng trị các

bệnh thối

mang, viêm

ruột ở cá và

hoại tử, thối

đuôi, phát

sáng ở tôm

Công ty thuốc thú

y 3/2 thành phố

Cần Thơ

Công ty VIMEDIM

Cần Thơ

Công ty liên

doanh sản xuất

thú y Bio-

pharmachemie

Công ty dược

phẩm thú y thuỷ

sản Lonh An

Công ty TNHH

Thương mại

Hoàng Thông

3 Amodazin Amoxycillin, Trimehtoprim,

Sulfamethoxy

Trị bệnh đốm

đỏ, viêm ruột

Công ty VIMEDIM

Cần Thơ



và các bệnh

nhiễm trùng

khác

4 AMPICOLI-FORT
Ampicillin, Colistin, Kanamycin,

Sulfadimedin

Phòng và trị

các bệnh vi

khuẩn ở tôm

cá

Công ty dược

phẩm thú y dược

phẩm Long An

5 Ampi-ColiTrim
Ampicillin, Sulfamid,

Trimethoprim

Phòng trị

bệnh nhiễm

trùng đường

ruột, đốm đỏ,

tuột vẩy ở cá

và bệnh

phồng nắp

mang, thối

đuôi ở tôm

Công ty thuốc thú

y 2/9 thành phố

Cần Thơ

6 Ampi-enrotrimlyte

Enrofloxacin, Ampicillin

trihydrate, Sulfadimidin sodium,

Trimethoprim

Phòng trị các

bệnh lở loét,

thối vây, trắng

đuôi trên cá

Công ty TNHH

Quốc Minh

7 AMPI-TRISUL
Sulfamethoxazole, Ampicicline,

Trimethoprim

Phòng trị

bệnh đen

mang, đốm

nâu, đốm đỏ,

viêm ruột,

xuất huyết

trên cá, tôm

Công ty thuốc thú

y 3/2 thành phố

Cần Thơ

8 Anti-Vibrio f/S2 Sulfamethoxazole, Trimethoprim,

Flumequine

Trị các bệnh

mang đỏ,

mang đen,

Công ty

VEMEDIM Cần

Thơ



mòn đuôi ở

tôm

9 Bacampe
Ampicillin,Sulfamethoxyporidazin,

Trimethoprim

Trị bệnh viêm

ruột, đỏ

mang, phồng

nắp mang,

hoại sinh vỏ

tôm

Công ty chăn nuôi

thú y Cai Lậy

10
BAC-KILL-PLUS

(Sultrim plus)

Sulphadimidine sodium,

Trimethoprim, Colistin sulphate

Phối hợp giữa

kháng sinh và

sulphamid

làm tăng phổ

kháng khuẩn,

phòng trị các

bệnh đường

ruột, rụng râu

Công ty TNHH

thương mại và

sản xuất thú y

Nam Long

11 BASA TRIM FORT
Norfloxacin, sulfadiazin,

sulfathiazon, Trimethoprim
Diệt vi khuẩn

Công ty Dược

phẩm thú y thuỷ

sản Long An

12

Biosultrim for

shrimp

Sultrim USP

Trimethoprim, Sulfadimidine

Phòng và trị

các bệnh

nhiễm trùng

đường ruột,

nhiễm trùng

mang,... giúp

vết thương

mau lành

Công ty liên

doanh sản xuất

thuốc thú y Bio-

pharmachemie

Công ty TNHH

Thuốc thú y Cửu

Long

13 Cefadroxil Cefadroxil Trị bệnh vi

khuẩn (đốm

Công ty chăn nuôi

thuốc thú y Cai

Lậy



đỏ, viêm

ruột,...)

14 CEPHACIN FORT Cefalecin

Phòng và trị

các bệnh vi

khuẩn ở tôm

cá

Công ty Dược

phẩm thú y thuỷ

sản Long An

15 Cephathadon-of Olaquyndox, Cephalexin

Phòng trị các

bệnh lở loét,

đốm đỏ, tuột

vẩy, mòn đuôi,

sình bụng, lồi

mắt ở cá

Công ty thuốc thú

y 3/2 thành phố

Cần Thơ

16 Cephenro
Enrofloxacin, Cephalexin, Colistin

sulfat

Phòng trị

bệnh thối

mang, đen

mang, đỏ

mang, rụng

các phụ bộ và

các bệnh ở

cá: bệnh

đường ruột,

xuất huyết

trắng đuôi,

đốm dỏ

Cơ sở dược thú y

Khoa Nguyên

17 Cipro-plus Ampicillin, Gentamycin,

Cifrofloxacin, Colistin

Phòng trị

bệnh lở loét,

bệnh đốm đỏ,

bệnh tuột

nhớt ở cá và

bệnh phồng

Công ty thuốc thú

y 3/2 thành phố

Cần Thơ


